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CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH Đ ỘĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: K ỸTHUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: K ỸTHUẬT NHIỆT (HEAT ENGINEERING) 

Mã số: 

2. S ốtín chỉ:  02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành k ỹthuật Điện - Điện tử. H ệchính quy 

4. Phân b ổthời gian 

Tên đơn v ị

tín chỉ 

Phân b ổs ốtiết  
Tổng 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành, thực tập 

1 9 6 0 0 15 

2 9 6 0 0 15 

 

5. Điều kiện tiên quyết:  

Sinh viên đã học xong học phần Toán cao cấp và Vật lí đại cƣơng. 

6. Mục tiêu học phần: 

V ềkiến thức: Học phần K ỹThuật Nhiệ  N   đƣ c n  ng  i n    c cơ   n    

Các định luật nhiệt động cơ bản. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý  ƣởng. Hơi 

nƣớc. Không khí ẩm. Máy nén khí. Quá trình lƣu động. Chu trình nhiệt động. 

  V ềkỹ năng: Ứng dụng một cách có hiệu qu ảcác quy luật biến đổi nhiệt – công 

và quy luật truyền nhiệt vào trong k ỹthuật và đời sống nhằm nâng cao hiệu suất và 

hạn ch ếtổn thất nhiệt của các loại thiết b ịnhiệt đƣợc s ửdụng rộng rãi trong các ngành 

k ỹthuật cũng n ƣ trong đời sống sinh hoạt. 

Về thái độ, mục tiêu khác:  

- Có s ựđa  mê, yêu thích môn học mà sinh viên đang theo học; 

- Có ý thức t ựhọc, t ựnghiên cứu; 

- T ựtin, sống có trách nhiệm, có chuẩn mực trong xã hội. 

Về đáp ứng chuẩn đầu ra: 

- Cung cấp thêm cho sinh viên v  nh ng ki n th c để có kh  năng mở rộng lĩn  

vực ngh  nghiệp của mình.   

- Giúp sinh viên có ki n th c rộng  ơn liên quan đ n chuyên môn, từ đó có kh  

năng ti p cận rộng  ơn trong việc tìm ki m và tạo việc làm sau khi ra  rƣờng. 

 



 

 

7. Mô t ảvắn tắt nội dung học phần:  

Nhiệt động k ỹthuật: những khái niệm cơ bản.Các định luật nhiệt động cơ bản. 

Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý  ƣởng. Hơi nƣớc. Không khí ẩm. Máy nén 

khí. Quá trình lƣu động. Chu trình nhiệt động: các chu trình nhiệt động. Truyền nhiệt: 

dẫn nhiệt. Trao đổi nhiệt đối lƣu. Trao đổi nhiệt bức xạ.Truyền nhiệt và thiết b ịtrao 

đổi nhiệt. 

8. Nhiệm v ụcủa sinh viên:  

Về Kiến thức: Sinh viên phải nắm đƣợc những kiến thức cơ bản của néi dung 

ch¬ng tr×nh do giảng viên trình bày  ởtrên lớp 

Về các điều kiện khác: Trên cơ s ởtài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh 

viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác đ ểviết báo cáo, viết tiểu 

luận hoặc viết thu hoạch..vv theo những nội dung yêu cầu của Giảng viên. Đ ểtiếp thu 

kiến thức của một tín ch ỉsinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 gi ờchuẩn b ịcá nhân 

9. Tài liệu học tập:  

Tài liệu chính: 

[1] PGS. TS Võ Chí Chính - PGS. TS  Hoàng Dƣơng Hùng, “ K ỹthuật Nhiệ ”, 

NXB KH và KT, 2007 

[2] Phạm Lê Dần- Đặng Quốc Phú; “Cơ s ởK ỹthuật nhiệ ”; NXB Giáo dục, 

2010 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Phạm Lê Dần- Đặng Quốc Phú; “ Bài tập Cơ s ởK ỹthuật nhiệ ”; NXB Giáo 

dục, 2011 

[2].Bùi Hải - Trần Th ếSơn; K ỹthuật nhiệt; NXB Khoa học k ỹthuật-1999 

[3]. Phạm Lê Dần, Bùi Hải; Nhiệt động k ỹthuật; NXB Khoa học k ỹthuật – 

2000 

[4]. Đặng Quốc Phú - Trần Th ếSơn - Trần  ăn Phú; Truyền nhiệt; NXB Giáo 

dục -1999. 

 

10. Đánh giá: 

Tiêu chuẩn đán  giá sinh viên đƣợc thực hiện theo điều 22, 23 Quy ch ế43 v ề

đào tạo theo h ệthống tín chỉ. Điểm học phần đƣợc xác định dựa trên kết qu ảhọc tập 

toàn diện của sinh viên trong suốt học k ỳđối với học phần đó thông qua các điểm đán  

giá b ộphận, bao gồm: Chuyên cần thái độ, điểm kiểm tra   ƣờng xuyên, thi học phần, 

Trong đó: mỗi tín ch ỉcó 01 bài kiểm tra   ƣờng xuyên; hình thức thi: viết. 

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi:  

TT Các ch ỉtiêu đán  giá P ƣơng pháp đán  giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   



 

 

1 - Tham gia trên lớp;  

- Chuẩn b ịbài tốt; 

- Tích cực sôi nổi học tập…. 

Quan sát, điểm danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 T ựnghiên cứu:  

- Những khái niệm cơ bản và định luật 

nhiệt động học th ứnhất  

- Xác định trạng thái và s ựchuyển 

pha của môi chất  

- Các quá trình nhiệt động của môi 

chất  

- Truyền nhiệt và thiết b ịtrao đổi 

nhiệt  

Đán  giá qua bài kiểm 

tra, qua vấn đáp 

 

3 Bài kiểm tra:  

- Các chu trình nhiệt động và định luật 

nhiệt động ii  

- Dẫn nhiệt  

- Trao đổi nhiệt đối lƣu  

- Trao đổi nhiệt bức x ạ 

 

Viết. 

 

 Các bài thi   

4 Thi kết thúc học phần Thi viết  

 

11. Thang điểm:  

S ửdụng thang điểm 10 và thang điểm ch ữtheo Quy ch ếđào tạo đại học và 

cao đẳng h ệchính quy theo h ệthống tín ch ỉban hành theo Quyết định s ố43/2007/ 

QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 nă  2007 của B ộ rƣởng B ộGiáo dục và Đào tạo và 

Thông báo s ố698 ngày 26/04/2014 của Hiệu  rƣởng Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất c ảcác điểm đán  giá thành phần của 

học phần nhân với trọng s ố ƣơng ứng đƣợc mô t ở ảbảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, thái độ 
Kiểm tra   ƣờng 

xuyên 

Thi kết thúc học 

phần 

Trọng s ố(%) 5 % 30 % 65 %  

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

CHƢƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG HỌC 

TH ỨNHẤT                (2LT+1BT) 

1.1 Những khái niệm cơ bản của nhiệt động học 



 

 

1.2. Định luật nhiệt động th ứnhất 

 . . Bài  ập c ƣơng 1 

CHƢƠNG 2: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI VÀ S ỰCHUYỂN PHA CỦA MÔI CHẤT  

      (1LT+1BT) 

2.1 P ƣơng trình trạng thái của môi chất  ởth ểkhí 

2.2. S ựchuyển pha của môi chất 

2.3. Xác định trạng thái của một s ốmôi chất 

 . . Bài  ập c ƣơng 2 

CHƢƠNG 3: CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MÔI CHẤT    (3LT+2BT) 

3.1 Các quá trình nhiệt động của môi chất 

3.2. Quá trình hỗn hợp của chất khí 

3.3. Quá trình lƣu động và tiết lƣu 

3.4. Các quá trình của không khí ẩm 

 . . Bài  ập c ƣơng 3 

CHƢƠNG 4: CÁC CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG VÀ ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG II  

   (3LT+2BT) 

 4.1 Khái niệm v ềchu trình nhiệt động 

4.2. Chu trình Các-nô 

4.3. Định luật nhiệt động II 

4.4. Các chu trình nhiệt động thuận chiều 

4.5. Các chu trình nhiệt động ngƣợc chiều 

 . . Bài  ập c ƣơng 4 

CHƢƠNG 5:  DẪN NHIỆT          (3LT+2BT) 

 

 5.1 Những khái niệm cơ bản v ềdẫn nhiệt 

5.2. Định luật Fuarie 

5.3. P ƣơng trình vi phân dẫn nhiệt 

5.4. Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong 

5.5. Dẫn nhiệt ổn định khi có nguồn nhiệt bên trong 

5.6. Dẫn nhiệt không ổn định 

 . . Bài  ập c ƣơng 5 

CHƢƠNG 6: TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƢU          (3LT+2BT) 

 6.1 Những khái niệm cơ bản v ềtrao đổi nhiệt đối lƣu 



 

 

6.2. H ệp ƣơng trình vi phân mô t ảquá trình trao đổi nhiệt đối lƣu 

6.3. Công thức Niu- ơn và các p ƣơng pháp xác định h ệs ốto ảnhiệt 

6.4. Trao đổi nhiệt đối lƣu t ựnhiên 

6.5.Trao đổi nhiệt đối lƣu cƣỡng bức 

6.6.Trao đổi nhiệt đối lƣu khi có biến đổi pha 

 . . Bài  ập c ƣơng 6 

CHƢƠNG 7: TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ     (2LT+1BT) 

 7.1 Những khái niệm cơ bản v ềtrao đổi nhiệt bức xạ 

7.2. Các định luật cơ bản v ềbức x ạnhiệt 

7.3. Trao đổi nhiệt bức x ạgiữa các vật trong môi  rƣờng trong suốt 

7.4. Bức x ạcủa chất khí 

7.5. Bức x ạmặt trời 

 . . Bài  ập c ƣơng 7 

CHƢƠNG 8: TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT B ỊTRAO ĐỔI NHIỆT (1LT+1BT) 

8.1. Truyền nhiệt 

8.2. Thiết b ịtrao đổi nhiệt 

 . . Bài  ập c ƣơng 8 

                                                                                 Ngày     tháng      năm 2016 

                                                                                         HIỆU TRƢỞNG 

 

 
 
 
 

                                                                                PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 


